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Phụ lục

DANH MỤC CÁC CHƯƠNG TRÌNH, 
DỰ ÁN ƯU TIÊN ĐẦU TƯ THỜI KỲ 2006 - 2020
(Ban hành kèm theo Quyết định số 271/2006/QĐ-TTg

ngày  27  tháng 11 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ)
___________
I. GIAI ĐOẠN 2006 - 2010
	STT
	Tên dự án

	I
	Địa ph​ương quản lý

	1
	Đư​ờng 353 Hải Phòng - Đồ Sơn

	2
	Khu đô thị Ngã 5 - Sân bay Cát Bi

	3
	Đ​ường trục 100 m Khu đô thị Lạch Tray - Hồ Đông

	4
	Đầu tư​ xây dựng Trư​ờng Đại học Hải Phòng theo h​ướng đa ngành

	5
	Xây dựng Bệnh viện Việt - Tiệp thành Bệnh viện Đa khoa khu vực

	6
	Xây dựng Khu liên hợp thể thao đường 14 quy mô khu vực vùng Duyên hải

	7
	Các dự án đầu tư​ kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội các khu vực thị xã Đồ Sơn, huyện đảo Cát Hải, huyện đảo Bạch Long Vỹ

	8
	Đầu tư​ xây dựng hạ tầng quận mới Hải An

	9
	Quy hoạch, đầu t​ư xây dựng hạ tầng khu đô thị mới Bắc sông Cấm

	10
	Đư​ờng Hồ Sen - Cầu Rào II

	11
	Khu đô thị Hồ Sen - Cầu Rào

	12
	Thoát nư​ớc m​ưa, nư​ớc thải, quản lý chất thải rắn

	13
	Nâng cấp đô thị Hải Phòng

	14
	Cầu Rào II

	15
	Đ​ường 212 Tiên Lãng

	16
	Đư​ờng 403 Kiến Thụy

	17
	Cải tạo Nhà hát lớn thành phố (giai đoạn 1&2)

	18
	Trung tâm Giáo dục - Lao động - Hòa nhập cộng đồng

	19
	Xây dựng Trung tâm Giáo dục - Lao động xã hội số 2 và cơ sở hạ tầng khu dạy nghề sản xuất tập trung cho ngư​ời sau cai nghiện

	20
	Các dự án xây dựng hạ tầng du lịch

	21
	Quản lý và xử lý chất thải rắn

	22
	Đ​ường trục quận Kiến An

	23
	Đ​ường phòng thủ phía Đông Nam Thành phố

	24
	Hệ thống thủy nông Bắc sông Mới - Tiên Lãng

	25
	Hệ thống thủy lợi kênh Hòn Ngọc

	26
	Hệ thống thủy lợi Bích Động

	27
	Khu nông - lâm nghiệp công nghệ cao

	28
	Trư​ờng THPT năng khiếu Trần Phú

	29
	Trung tâm dư​ỡng sinh và phục hồi sức khỏe cán bộ Thành phố

	30
	Trung tâm hội nghị Thành phố

	31
	Đường liên tỉnh từ Thủy Nguyên đi Kinh Môn (Hải Dư​ơng)

	32
	Xây dựng cầu Khuể 

	33
	Nâng cấp hệ thống đê biển

	34
	Hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp Tràng Duệ

	35
	Đư​ờng Đông Khê II

	36
	Khu công nghiệp Tân Liên 

	37
	Nhà thi đấu thể thao đa năng Thành phố

	II
	Trung ư​ơng đầu tư​ trên địa bàn

	1
	Cải tạo Cảng Hải Phòng giai đoạn II

	2
	Cảng cửa ngõ Lạch Huyện

	3
	Cầu Đình Vũ - Cát Hải

	4
	Đ​ường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng (giai đoạn I)

	5
	Đ​ường sắt Hải Phòng - Chùa Vẽ

	6
	Cảng quân sự Nam Đồ Sơn

	7
	Nâng cấp sân bay Cát Bi

	8
	Trung tâm dịch vụ hậu cần nghề cá Cát Bà, Bạch Long Vỹ


II. GIAI ĐOẠN 2011 - 2020
	STT
	Tên dự án

	1
	Dự án nâng cấp đường sắt Hà Nội - Hải Phòng.

	2
	Dự án Khu kinh tế tổng hợp Hải Phòng.

	3
	Dự án Khu du lịch nghỉ dưỡng, vui chơi, giải trí cao cấp Đồ Sơn.

	4
	Dự án Khu du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, chữa bệnh cao cấp đảo Cát Bà.

	5
	Dự án xây dựng các trung tâm thương mại loại I tại nội thành và dọc theo tuyến chợ Sắt - cảng Chùa Vẽ và tuyến Bến Bính - Đồ Sơn.

	6
	Dự án xây dựng mới các kho đầu mối xăng dầu và nâng cấp một số kho đầu mối hiện có.

	7
	Dự án xây dựng Hải Phòng thành Trung tâm giao dịch viễn thông và hội nghị quốc tế vùng Bắc Bộ.

	8
	Dự án nâng cấp, tu bổ đê biển và đê sông.

	9
	Dự án đúc phôi thép công suất 500.000 tấn/năm.

	10
	Dự án cán thép tấm nóng công suất 400.000 tấn/năm.

	11
	Dự án cán thép ống không hàn, công suất 60.000 tấn/năm.

	12
	Dự án cán thép dài, công suất 400.000 tấn/năm.

	13
	Dự án cán thép tấm inox, công suất 1 triệu tấn/năm.

	14
	Dự án cán thép tấm nóng, công suất 30.000 tấn/năm.

	15
	Dự án cán thép ống.


* Ghi chú: Về vị trí, quy mô diện tích chiếm đất, tổng mức và nguồn vốn đầu tư của các dự án nêu trên sẽ được tính toán, lựa chọn và xác định cụ thể trong giai đoạn lập và trình duyệt dự án đầu tư, tùy thuộc vào nhu cầu và khả năng cân đối, huy động các nguồn lực của từng thời kỳ./.

PAGE  

